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SUMMARY 

 

CHEMICAL CONSTITUENTS OF ETHYL ACETATE EXTRACT  

OF VERNONIA CINEREA (L.) LESS, ASTEACEAE 

 

Four known compounds including (VC1) tricin, (VC2) apigenin, (VC3) luteolin, 

(VC5) luteolin-7-O-β-D-glucopyranoside and a new compound (VC4) 1α-O-

methoxy-8α-(4-hydroxytigloyloxy)-hirsutinolide-13-O-acetate) were isolated from 

the ethyl acetate partition of a ethanol extract from combined leaves and stems of 

Vernonia cinerea (L.) Less. Their structures were interpreted by spectroscopic 

methods such as 
1
H-NMR, 

13
C-NMR, HSQC, HMBC, ESI-MS and based on 

published data. 
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1. MỞ ĐẦU 

Cây B ch Đầu Ông (Vernonia 

cinerea (L.) Less, thu c họ Cúc - 

Asteraceae là loài cây nhiệt đới, nhập 

cư rất phổ biến ở miền núi đến đồng 

bằng trung du, ven biển v  cũng ph n 

bố ở nhiều n i khác v ng như viễn 

Đông, ở châu Phi, châu Ð i Dư ng  Y 

học cổ truyền Việt Nam đ  có nhiều 

bài thuốc sử d ng cây B ch Đầu Ông 

kết hợp với m t số cây thuốc khác 

dùng để điều trị suy nhược thần kinh, 

huyết áp cao. Theo kinh nghiệm dân 

gian, c y thường được d ng như m t 

vị thuốc nam h  trợ điều trị rắn cắn, 

bệnh ngoài da hay viêm gan vàng 

da [1]. 

Các công trình nghiên cứu trên thế 

giới về thành phần hóa học từ dịch 

chiết methanol của cây B ch Đầu 

Ông cho thấy thành phần chính là n-

hexadecanoic acid (42-88%), 1,2-

benzenedicarboxylic acid, diisooctyl 

ester (23,00%), squalene (11,31%) và 

các hợp chất khác được xác định là 

caryophyllene oxit  2,31%),… Các 

thành phần sesquiterpene được phân 

lập đ  khảo sát với nhiều ho t tính 
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đáng chú ý như kháng ung thư, kháng 

viêm, kháng sốt rét v  cũng có tác 

d ng chữa khối u, trị tiểu đường và 

ung thư  Các nghi n cứu trong nước 

đến nay chỉ mới bước đầu xác định 

thành phần hóa học với việc phân lập 

v  xác định cấu trúc của các hợp chất 

thu c lo i triterpene-steroid như 

lupeol, -amyrin acetate, -sitosterol, 

stigmasterol,… Từ đó cho thấy, cây 

B ch Đầu Ông là m t nguồn dược 

liệu quý, có tiềm năng [2-6]. 

2. THỰC NGHIỆM 

2.1 Nguyên liệu 

Cây B ch Đầu Ông được thu hái trên 

địa bàn thành phố Cần Th  trong thời 

kỳ c y đang ra hoa v  được định danh 

bởi TS  Đặng Minh Quân – B  môn 

Sinh học, mẫu được lưu giữ t i phòng 

thí nghiệm Hợp chất thiên nhiên – 

Khoa Khoa học Tự nhiên – Trường 

Đ i học Cần Th   Kết quả định danh 

mẫu cây có tên khoa học là Vernonia 

cinerea (L.) Less. Mẫu được thu hái 

toàn thân rồi rửa s ch, lo i bỏ t p bẩn, 

cắt nhỏ và sấy ở nhiệt đ  60ºC đến 

khối lượng không đổi, rồi nghiền mịn 

thu được b t khô. 

2.2 Hóa chất và thiết bị 

Silica gel sắc ký c t cỡ h t 0,040 – 

0,063 mm và bản mỏng silicagel 60–

F254 của h ng Merck, Đức. Các dung 

môi gồm: hexane (Hex), 

dichloromethane (DC), ethyl acetate 

(EA), methanol (Me) từ hãng 

Chemsol (Việt Nam). Phổ 
1
H-NMR 

và 
13

C-NMR được ghi trên máy 

Bruker Advance 600 MHz. Khối phổ 

MS được ghi trên máy Bruker 

microOTOF-Q. Các phân tích này 

được thực hiện t i Viện Kỹ thuật - 

Công nghệ Kyoto, Nhật Bản. 

2.3. Điều chế cao 

B t cây B ch Đầu Ông khô cho vào 

túi vải, c t kín, ngâm chiết trong 

EtOH 95º 5 lần, m i lần ngâm 24 giờ. 

Sau đó dịch chiết được lọc qua giấy 

lọc rồi tiến hành cô quay thu hồi dung 

môi dưới áp suất thấp thu được cao 

chiết ethanol tổng d ng lỏng. Cao 

tổng được phân bố vào nước dưới sự 

h  trợ của sóng siêu âm rồi tiến hành 

chiết phân bố lỏng - lỏng với hexane, 

rồi ethyl acetate, cô đuổi dung môi sẽ 

thu được các cao ph n đo n tư ng 

ứng: Cao Hex (105 g), cao EA (46 g), 

cao nước (115 g). 

2.4 Phân lập các chất 

Ph n đo n cao EA, tiến hành sắc ký 

c t với hệ dung môi Hex:EA 

(95:50:1) thu được 13 ph n đo n 

được ký hiệu (EA.1EA.13). Phân 

đo n EA.5 (0,833 mg) được tiến hành 

sắc ký c t bằng hệ dung môi Hex:EA 

(4:60:1) thu được 8 ph n đo n nhỏ 

ký hiệu (EA.5.1EA.5.8).  

Ph n đo n EA.5.2 (23 mg), sắc ký c t 

thu được hợp chất VC1 (5 mg) với hệ 

dung môi Hex:EA (5:5). 

Ph n đo n EA.5.4 (22 mg) sắc ký c t 

nhiều lần với hệ dung môi Hex:EA 

 5:5) thu được hợp chất ký hiệu VC2 

(12 mg).  

Sắc ký c t ph n đo n (EA.5.6-

EA.5.7) nhiều lần kết hợp với sắc ký 

bản mỏng điều chế thu được hợp chất 

VC3(10 mg). 



91 

Ph n đo n EA.5.8 (115 mg) tiến hành 

sắc ký c t nhiều lần với hệ dung môi 

Hex:EA (9:1) và kết hợp với sắc ký 

bản mỏng điều chế thu được hợp chất 

ký hiệu VC4 (7 mg). 

Ph n đo n EA.9 (1,258 g) có kết tinh 

không tan trong aceton và kém tan 

trong các dung môi khác, tiến hành 

lọc rửa bằng acetone và kết tinh l i 

nhiều lần trong ethanol 50
o
 thu được 

tinh thể tinh khiết VC5 (11 mg).                

Hợp chất VC1, d ng rắn màu vàng, 

TLC Rf = 0,49 (DC:Me = 9:1). ESI-

MS m/z [M-H]
–
 329, [M+Na]

+
 353. 

1
H-NMR (Acetone-d6, 600 MHz) δ 

9,55 (1H, s, HO–7), 8,08 (1H, s, HO–

4′), 7,39  2H, s, H-2′, 6′), 6,74 (1H, s, 

H–3), 6,56 (1H, d, J = 2,4 Hz, H–8), 

6,26 (1H, d, J = 2,4 Hz, H–6), 3,97 

(6H, s, H3CO–3′, 5′)   
13

C-NMR 

(Acetone-d6, 150 MHz) δ 182,2 (C–

4), 164,2 (C–2), 163,9 (C-7), 162,5 

(C–9), 157,9 (C–5), 148,3 (C–3′, 5′), 

140,1 (C–4′), 121,5  C–1′), 104,5 (C–

10), 104,4 (C–2′, 6′), 103,8  C–3), 

98,8 (C–6), 94,0 (C–8), 56,1 (H3CO–

3′, 5′)   

Hợp chất VC2, d ng rắn màu trắng, 

TLC Rf = 0,548 (DC:Me = 85:15). 

ESI-MS m/z [M-H]
–
 269. 

1
H-NMR 

(Acetone-d6, 600MHz) δ 9,60 (1H, s, 

HO–4′), 9,20 (1H, s, HO–7), 7,94 

(2H, d, J = 9,0 Hz, H–2′, 6′), 7,03 

(2H, d, J = 9,0 Hz, H–3′, 5′), 6,64 

(1H, s, H–3), 6,54 (1H, d, J = 1,8 Hz, 

H–8), 6,25 (1H, d, J = 1,8 Hz, H–6). 
13

C-NMR (Acetone-d6, 125 MHz) δ 

182,2 (C–4), 165,1 (C–7), 164,2 (C–

2), 162,5 (C–5), 161,0 (C–4′), 157,9 

(C–9), 128,4 (C–2′, 6′), 122,5 (C–1′), 

116,0 (C–3′, 5′), 104,5 (C–10), 103,3 

(C–3), 98,8 (C–6), 93,8 (C–8). 

Hợp chất VC3, d ng rắn màu vàng, 

TLC Rf = 0,61 (DC:Me = 8:2). ESI-

MS m/z [M-H]
–
 285. 

1
H-NMR 

(Acetone-d6, 600MHz) δ 7,49 (1H, s, 

H–2′), 7,43 (1H, d, J = 8,4 Hz, H–6′), 

6,98 (1H, d, J = 8,4 Hz, H–5′), 6,56 

(1H, s, H–3), 6,52 (1H, d, J = 1,8 Hz, 

H–8), 6,24 (1H, d, J = 1,8 Hz, H–6). 
13

C-NMR (Acetone-d6, 125 MHz), δ 

182,1 (C–4), 164,3 (C–7), 164,2 (C–

2), 162,5 (C–5), 157,9 (C–9), 149,6 

(C–4′), 145,8 (C–3′), 122,6 (C–1′), 

119,2 (C–6′), 115,8 (C–5′), 113,2 (C–

2′), 104,4 (C–10), 103,2 (C–3), 98,9 

(C–6), 93,8 (C–8). 

Hợp chất VC4, d ng dầu, TLC Rf = 

0,477 (DC:Me = 95:5). ESI-MS m/z 

[M-H]
–
 449. 

1
H-NMR (CD3OD-d4, 

500 MHz), δ 7,06 (1H, t, J = 5,8 Hz, 

H–3′), 6,28 (1H, d, J = 8,0 Hz, H–8), 

6,09 (1H, s, H–5), 5,05 (1H, d, J = 13, 

H–13a), 5,00 (1H, d, J = 13, H–13b), 

4,58 (1H, brs, HO–4′), 4,29 (2H, t, J 

= 4,3 Hz,     H–4′), 3,32 (3H, s, 

OCH3–1), 2,41 (1H, dd, J = 16; 12 

Hz, H–9b), 2,21 (1H, brd, J = 3,5 Hz, 

H–2a), 2,09 (3H, s, CH3COO), 2,06 

(1H, brd, J = 3,0 Hz, H–3a), 2,02 

(1H, m, H–10), 1,98 (1H, m, H–2b), 

1,94 (1H, m, H–9a), 1,91 (1H,s, H–

3b), 1,85 (3H, brs, H–5′), 1,56 (3H, s, 

H–15), 0,91 (3H, d, J = 7 Hz, H–14). 
13

C-NMR (CD3OD-d4,125 MHz), δ 

172,0 (CH3COO), 168,9 (C–1′), 168,8 

(C–12), 151,6 (C–7), 147,5 (C–6), 

144,0 (C–3′), 130,7 (C–11), 128,9 

(C–5), 128,6 (C–2′), 112,6 (C-1), 82,0 
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(C–4), 70,3 (C–8), 59,8 (C–4′), 56,4 

(C–13), 49,3 (1–OCH3), 43,9 (C–10), 

40,6 (C–3), 36,8 (C–9), 33,4 (C–2), 

27,8 (C–15), 20,6 (CH3COO), 17,0 

(C–14), 12,6 (C–5′). 

Hợp chất VC5, d ng rắn màu vàng, 

TLC Rf = 0,62 (8EA: 1.5AF: 1.5AA: 

3H2O). ESI-MS m/z [M-H]
–
 447.

1
H-

NMR (CD3OD-d4, 600 MHz), δ 7,42 

(1H, dd, J = 8,4; 1,8 Hz, H–6′), 7,41 

(1H, d, J = 1,8 Hz, H–2′), 6,91 (1H, d, 

J = 8,4 Hz, H–5′), 6,80 (1H, d, J = 2,4 

Hz, H–8), 6,61 (1H, s, H–3), 6,50 

(1H, d, J = 2,4 Hz, H–6), δ 5,07 (1H, 

d, J = 7,2 Hz, H–1′′), 3,93 (1H, dd, J 

= 2,4; 12 Hz, H–6′′a), 3,72 (1H, dd, J 

= 6,0; 12 Hz, H–6′′b), 3,55 (1H, m, J 

= 9,6; 2,4; 6,0 Hz, H–5′′), 3,50 (2H, 

m, J = 7,2; 9,2; 9,2; 9,0, H–2′′, 3′′), 

3,41 (1H, t, J = 9,0; 9,6, H–4′′). 
13

C-

NMR (CD3OD-d4, 125 MHz), δ 181,8 

(C–4), 164,4 (C–2), 162,9 (C–7), 

161,1 (C–5), 156,9 (C–9), 149,8 (C–

4′), 145,7 (C–3′), 121,3 (C–1′), 119,1 

(C–6′), 115,9 (C–5′), 113,5 (C–2′), 

105,3 (C–10), 103,1 (C–3), 99,5 (C–

6), 94,6 (C–8), δ 99,9 (C–1′′), 77,1 

(C–5′′), 76,3 (C–3′′), 73,0 (C–2′′), 

69,5 (C–4′′), 60,6 (C–6′′). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Từ cao chiết EA, bằng các kỹ thuật 

sắc ký cột và sắc ký bản mỏng điều 

chế đã phân lập được 5 hợp chất. 

Cấu trúc hoá học của các hợp chất 

được xác định bằng các phương pháp 

phổ 1D và 2D NMR, khối phổ ESI-

MS, HMBC, HSQC, COSY. 

Hợp chất VC1 là d ng b t màu vàng. 

Phổ ESI-MS Negative cho tín hiệu 

m/z [M-H]
–
 = 329 phù hợp với công 

thức phân tử C17H14O7 (M = 330 

đvC), phổ Positive cũng cho t n hiệu 

m/z [M+Na]
+
 = 353. 

- Phổ 
1
H-NMR (Acetone-d6, 600 

MHz, δH ppm, J Hz) cho tín hiệu đặc 

trưng của năm proton vùng benzen 

(δH từ 6,20 – 8,00 ppm), trong đó có 

m t cặp proton tư ng đư ng nhau 

cùng cho m t mũi t n hiệu t i 7,39 

ppm, hai proton ghép cặp ở vị trí meta 

với nhau lần lượt cho hai tín hiệu t i 

hai vị trí lần lượt là 6,56 và 6,26 ppm 

với hằng số ghép meta J = 2,4 Hz và 

m t proton vòng benzen ở 6,74 ppm. 

Ngoài ra, còn có m t mũi t n hiệu của 

sáu proton methoxy (–OCH3), trong 

cấu trúc VC1 có hai nhóm methoxy ở 

vị tr  tư ng đư ng nhau tr n vòng 

benzen. Phổ 
1
H-NMR cũng ghi nhận 

được các tín hiệu của nhóm (–OH) t i 

các vị trí 8,08 và 9,05 ppm. 

- Phổ 
13

C-NMR (Acetone-d6, 150 

MHz, δC ppm) cho 14 tín hiệu carbon, 

ngoài tín hiệu của hai carbon (–

OCH3), 13 tín hiệu còn l i của phổ 
13

C kết hợp với kỹ thuật DEPT cho 

thấy phù hợp với cấu trúc của khung 

flavon gồm 15 carbon, trong đó có hai 

cặp carbon tư ng đư ng nhau  Tra 

cứu tài liệu cho thấy VC1 trùng khớp 

với tricin [7].  

Hợp chất VC2 là d ng tinh thể màu 

trắng. Phổ ESI-MS Negative cho tín 

hiệu m/z [M-H]
–
 = 269 phù hợp với 

công thức phân tử C15H10O5 (M = 270 

đvC)  

- Phổ 
1
H-NMR (Acetone-d6, 600 

MHz, δH ppm, J Hz) cho tín hiệu đặc 

trưng của bảy proton vòng benzen (δH 
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từ 6,20 – 8,00 ppm), trong đó có hai 

cặp proton tư ng đư ng cho hai mũi 

proton ghép cặp với nhau, J = 9,0 Hz 

(ghép ortho), cường đ  tích phân m i 

mũi biểu thị cho hai proton; hai mũi 

đôi J = 1,8 Hz (ghép meta), cường đ  

tích phân ứng với m t proton cho m i 

mũi đôi v  m t mũi đ n t i 6,64 ppm 

của proton còn l i. Ngoài ra, hai tín 

hiệu proton (-OH) gắn trực tiếp lên 

v ng th m t i vị trí 9,60 và 9,20 ppm. 

- Phổ 
13

C-NMR (Acetone-d6, 150 

MHz, δC ppm) cho 15 mũi carbon, 

trong đó có hai mũi carbon tư ng 

đư ng, kết hợp với kỹ thuật DEPT 

cho thấy 15 carbon trên thu c về 

khung sườn flavone, gồm có bảy 

carbon methine, bảy carbon tứ cấp và 

m t carbon của chức carbonyl t i vị 

trí 182,2 ppm. 

Với đặc điểm trên, tra cứu tài liệu cho 

thấy VC2 trùng khớp với apigenin [8]. 

 Hợp chất VC3 là d ng rắn màu vàng. 

Phổ ESI-MS Negative cho tín hiệu 

m/z [M-H]
–
 = 285 phù hợp với công 

thức phân tử C15H10O6 (M = 286 

đvC)  

- Phổ 
1
H-NMR (Acetone-d6, 600 

MHz, δH ppm, J Hz) cho tín hiệu đặc 

trưng của sáu proton v ng th m, với 

hai mũi đôi ghép nhau J = 1,8 Hz 

(ghép meta), cường đ  tích phân m t 

v  mũi đ n t i 6,56 ppm. Ba proton 

gắn trên vòng B với hai mũi đôi với J 

= 8,4 Hz (ghép ortho), cường đ  tích 

ph n tư ng m t và m t mũi đ n t i 

7,49 ppm. 

- Phổ 
13

C-NMR (Acetone-d6, 150 

MHz, δC ppm) cho biết VC3 có 15 

carbon ứng với 15 tín hiệu riêng biệt. 

Kết hợp kỹ thuật DEPT cho thấy VC3 

có v ng A, v ng C tư ng tự khung 

flavon d ng apigenin, VC3 có m t 

mũi carbon  v ng B) có đ  dịch 

chuyển hóa học dời về vùng có từ 

trường thấp, sáu carbon vòng B gồm 

có ba mũi tứ cấp v  ba mũi methine. 

Với đặc điểm trên, tra cứu tài liệu cho 

thấy trùng khớp với luteolin [8]. 

Hợp chất VC4 có d ng dầu. Phổ ESI-

MS Negative cho tín hiệu m/z [M-H]
–
 

= 449 phù hợp với công thức phân tử 

C23H30O9  450 đvC)  

- Phổ 
1
H-NMR (CD3OD-d4, 500 

MHz, δH ppm) cho tín hiệu đặc trưng 

của hai lo i proton: proton metyl khi 

gắn kế bên nhóm carbonyl t i vị trí 

2,09 ppm t o thành nhóm acetyl 

(CH3CO-) và proton metyl khi gắn 

trên dị nguyên tố oxi t o nên nhóm 

methoxy (CH3O-) t i 3,32 ppm. 

Ngo i ra, c n có mũi d ng đ n bầu t i 

4,58 ppm cho thấy VC4 có thể có 

nhóm hydroxy (-OH). 

- Phổ 
13

C-NMR (CD3OD-d4, 125 

MHz, δC ppm) cho tất cả 23 mũi t n 

hiệu, trong đó có ba mũi đặc trưng 

vùng 170,0 ppm của nhóm carbonyl 

 >C=O), mũi v ng 80,0 ppm của 

nhóm (C–O-). Kết hợp với phổ DEPT 

90, 135 cho biết VC4 có năm mũi 

metyl (CH3–), năm mũi Metylene (–

CH2–), bốn mũi methine  –CH) (hai 

mũi methine lai hóa sp
2
 (–CH=) vùng 

trường thấp, hai mũi methine lai hóa 

sp
3
 > (–CH) v ng trường cao) và chín 

mũi carbon tứ cấp (>C<). 



94 

- Phổ carbon kết hợp kỹ thuật DEPT 

cho thấy VC4 phù hợp với hợp chất 

sesquiterpen lacton có khung sườn 

hirsutinolide gồm 15 carbon, trong đó 

gồm có sáu carbon tứ cấp, m t vòng 

lacton 4C, ba nhóm Metylene (–CH2–

), m t nhóm vinyl sp
2
 (–CH=), hai 

nhóm methine sp
3
 > (CH–) và hai 

nhóm metyl (CH3–). 

- Phổ 2 chiều HMBC, HSQC cho thấy 

sự tư ng quan của các giá trị δH và δC 

phù hợp với các cấu trúc hirsutinolide 

cùng với các nhóm thế gắn trên khung 

này gồm có: methoxy (gắn trên vị trí 

C1), acetate (C13), 4-

hydroxytigloyloxy (C8), proton t i C9 

cho mũi đôi đôi với hằng số ghép J = 

16, 12 Hz cho thấy 2 nhóm thế t i 

C10 và C8 lần lượt là metyl và 4-

hydroxytigloyloxy cùng nằm t i ví trí 

α so với khung hirsutinolide. 

 
Hình 1: Các tương tác HBMC quan 

trọng VC4 

- So sánh dữ liệu phổ thu được với 

hợp chất vernolide-B đ  được phân 

lập và nhận danh từ cây B ch Đầu 

Ông cho thấy VC4 có cấu trúc khá 

giống với vernolide B, trừ m t vài 

điểm khác biệt sau: hợp chất 

vernolide-B nhiều h n VC4 m t 

nhóm metyl (CH3–), ngược l i VC4 

nhiều h n vernolide-B m t nhóm 

metylen (–CH2–), sự sai khác nhau 

giữa 2 hợp chất xảy ra t i vị trí carbon 

4′ trên nhóm thế tigloyl của 

vernolide-B, carbon 4′ của VC4 nằm 

ở vùng từ trường thấp h n so với 

carbon 4′ của vernolide-B cho thấy 

VC4 đ  gắn thêm nhóm thế hydroxy 

(-OH) t i vị trí 4′. Theo đó, t n hiệu 

mũi proton vinyl t i vị trí carbon 3′ 

của VC4 cho m t mũi ba do đứng kế 

nhóm (–CH2–), mũi proton vinyl 3′ 

của vernolide-B cho mũi bốn do đứng 

kế nhóm (–CH3), ngo i ra đ  dịch 

chuyển hóa học của mũi proton 

Metylene t i carbon 4′ của VC4 cũng 

dời về v ng trường thấp so với mũi 

proton metyl t i carbon 4′ của 

vernolide-B làm củng cố giả thuyết 

rằng VC4 có gắn nhóm (-OH) t i vị 

trí 4′ [9]. 

- Phổ ESI-MS cho tín hiệu t i m/z = 

261 phù hợp với việc mất đi đồng 

thời 2 nhóm thế 4-hydroxytigloyloxy 

và 13-O-acetate của VC4. 

Từ các dữ kiện trên kết hợp so sánh 

với tài liệu đ  công bố, VC4 là hợp 

chất mới được phân lập từ cây Bạch 

Đầu Ông, định danh là 1α-O-

methoxy-8α-(4-hydroxytigloyloxy)-

hirsutinolide-13-O-acetate. 

Hợp chất VC5 là d ng rắn màu vàng. 

Phổ ESI-MS Negative cho tín hiệu 

m/z [M-H]
–
 = 447 phù hợp với công 

thức phân tử C21H20O11  448 đvC)  

- Phổ 
1
H-NMR (CD3OD-d4, 600 

MHz, δH ppm, J Hz) cho tín hiệu đặc 

trưng của sáu proton gắn trên vòng 

th m, trong đó có hai mũi đôi J = 2,4 

Hz (ghép meta), m t mũi đôi J = 1,8 

Hz (ghép meta), m t mũi đôi J = 8,4 

Hz (ghép ortho), m t mũi đôi đôi với 

J = 8,4; 1,8 Hz (ghép ortho và meta). 

Bên c nh đó c n có nhóm t n hiệu của 

bảy proton của m t đ n vị đường 

hexose (δH trong khoảng 3,08 – 5,46 

ppm), trong đó có m t tín hiệu proton 
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anomer có đ  dịch chuyển hóa học 

cao nhất trong nhóm với 5,07 ppm, 

mũi đôi với J = 7,2 Hz. 

- Phổ 
13

C-NMR (CD3OD-d4, 150 

MHz, δC ppm) cho 21 mũi carbon, kết 

hợp với kỹ thuật DEPT và so sánh với 

luteolin, cho thấy phần aglycon của 

VC5 có khung sườn d ng luteolin với 

15 carbon. Nhóm sáu tín hiệu carbon 

của đ n vị đường (δC trong khoảng 

60,6 – 99,5 ppm) gồm có năm t n hiệu 

methine và m t tín hiệu Metylene, 

trong đó mũi carbon anomer ở t i 

99,5 ppm. Với đ  dịch chuyển hóa 

học của các carbon v ng đường C-

1′′>C-5′′>C-3′′>C-2′′>C-4′′>C-6′′ cho 

biết đ y l  đường D-glucose kết hợp 

với mũi proton anomer có J = 7,5 Hz 

(ghép d ng tr c-tr c tr n v ng đường 

của H-1′′ và H-2′′) cho thấy đ n vị 

đường glucose có d ng β. 

- Phổ HMBC cho các thông tin về các 

mối tư ng quan giữa các mũi proton 

v  mũi carbon ph  hợp với cấu trúc 

khung sườn luteolin (phần aglycon), 

đồng thời còn cho thấy sự tư ng tác 

của H-1′′ của đ n vị đường với C-7 

của phần aglycon chứng tỏ đ n vị 

đường gắn trên C-7 của luteolin (vị trí 

C-7 trên luteolin được xác định vào 

sự ghép meta của hai proton H-6 và 

H-8 trên luteolin). 

 
Hình 2: Các tương tác HBMC quan 

trọng VC5 

Từ đặc điểm trên cho phép dự đoán 

VC5 thu c lo i luteolin có gắn m t 

đ n vị đường, tra cứu tài liệu cho thấy 

trùng khớp với luteolin-7-O-β-D-

glucopyranoside [10].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3: Các hợp chất đã phân lập được từ phân đoạn EA 
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Tricin như l  m t chất kháng ung thư 

tiềm năng nhất được thử nghiệm lâm 

sàng. Các thử nghiệm cho thấy tricin 

có khả năng ức chế tăng sinh tế bào 

lympho trên chu t. Ngoài ra, tricin 

được chiết xuất từ cám g o và 

apigenin đ  được chứng minh là có 

khả năng ức chế tế b o ung thư vú ở 

người v  ung thư ru t kết,…[11   

Apigenin được chứng minh là có tiềm 

năng ngăn ngừa sự hình thành của các 

tế b o ung thư vú [12   

Luteolin là m t chất được biết đến với 

công d ng h  huyết áp, làm giảm 

cholesterol. Bên c nh đó, luteolin 

được chứng minh là có tiềm năng 

chống ung thư d  dày, h n chế hình 

thành các tế b o ung thư ru t kết đ  

được thử nghiệm in vivo [13]. 

Luteolin-7-O-β-D-glucopyranoside là 

chất được thử nghiệm có khả năng 

ngăn chặn sự phát triển của tế bào 

ung thư cổ tử cung [14]. 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu thành phần hoá học của 

cây B ch Đầu Ông ở ph n đo n cao 

ethyl acetate đ  ph n lập được 4 hợp 

chất được nhận danh là (VC1) tricin, 

(VC2) apigenin, (VC3) luteolin, 

(VC5) luteolin-7-O-β-D-

glucopyranoside  Trong đó, m t hợp 

chất mới lần đầu được phân lập là 

(VC4) 1α-O-methoxy-8α-(4-

hydroxytigloyloxy)-hirsutinolide-13-

O-acetate.  

Các nghiên cứu về thành phần hoá 

học và các ho t tính sinh học khác 

vẫn đang được tiến h nh để làm rõ 

h n về tiềm năng trong dược liệu 

B ch Đầu Ông. 
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